
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

Mã học sinh Họ đệm Tên Số ĐT Ngày sinh Giới tính

HCS778008617 Đặng Thiên An 0984886087 29/03/2016 Nam

HCS778007793 Ngô Minh An 0908480406 17/08/2016 Nữ

HCS778007743 Nguyễn Tất An 0933352689 23/09/2016 Nam

HCS778007581 Đỗ Nam An 0913750597 04/10/2016 Nam

HCS778009223 Nguyễn Nam Anh 0938939433 12/09/2016 Nam

HCS778007766 Lương Kỳ Anh 0903129303 10/03/2016 Nữ

HCS778007762 Nguyễn Cao Quốc Anh 0917388363 15/05/2016 Nam

HCS778007518 Thái Phương Anh 0919698091 09/03/2016 Nữ

HCS778007544 Bùi Minh Đăng 0764496063 13/05/2016 Nam

HCS778007565 Tất Bội Di 0906785957 18/05/2016 Nữ

HCS778007613 Bùi Anh Dũng 0908998910 06/03/2016 Nam

HCS778007745 Nguyễn Kevin Khải Duy 0903446872 06/09/2016 Nam

HCS778007573 Nguyễn Hạnh Duyên 0935019479 21/11/2016 Nữ

HCS778007585 Danh Minh Hiếu 0934185032 17/09/2016 Nam

HCS778007665 Lý Tử Hùng 0822900727 05/11/2016 Nam

HCS778007630 Cao Trần Minh Huy 0906728409 04/03/2016 Nam

HCS778007611 Đậu Thế Khải 0986002955 01/01/2016 Nam

HCS778007794 Ngô Minh Khang 0908480406 17/08/2016 Nam

HCS778007789 Nguyễn Bá Minh Khang 0932545503 27/01/2016 Nam

HCS778007674 Ngô Minh Khang 0975396556 15/04/2016 Nam

HCS778007569 Trương Minh Khang 0987829478 24/09/2016 Nam

HCS778007551 Vũ Phạm Chí Khang 0908187287 10/03/2016 Nam

HCS778008553 Trần Tuấn Khôi 0982830730 26/06/2016 Nam

HCS778007730 Phạm Bá Minh Khôi 0909128182 20/06/2016 Nam

HCS778007741 Nguyễn Minh Khuê 0913931040 16/06/2016 Nữ

HCS778007695 Nguyễn Kiên 0973114788 25/09/2016 Nam

HCS778007664 Nguyễn Tuấn Kiệt 0972918958 13/01/2016 Nam

HCS778007364 Đoàn Tuệ Lâm 0987777501 02/02/2016 Nữ

HCS778007357 Trần Bảo Lan 0908187287 17/09/2016 Nữ

HCS778008599 Hồ Hoàng Nhã Linh 0908187287 14/12/2016 Nữ

HCS778007548 Ngô Diệu Linh 0978943333 23/04/2016 Nữ
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HCS778009007 Lê Ly Ly 0902520956 28/09/2016 Nữ

HCS778007547 Huỳnh Phan Ánh Minh 0902961745 10/04/2016 Nữ

HCS778008972 Trần Bảo Nam 0985399342 31/05/2016 Nam

HCS778007815 Phạm Khánh Ngân 0975922662 23/11/2016 Nữ

HCS778008614 Nguyễn Hoàng Bảo Nghi 0909336775 05/08/2016 Nữ

HCS778007676 Lê Thị Minh Ngọc 0938915759 16/06/2016 Nữ

HCS778009030 Nguyễn Hữu Phúc Nguyên 0903182875 16/02/2016 Nam

HCS778007667 Nguyễn Bá Hải Phong 0931721150 06/10/2016 Nam

HCS778007805 Nguyễn Thiên Phúc 0965610558 21/03/2016 Nam

HCS778007728 Trần Hoàng Phúc 0939977454 18/11/2016 Nam

HCS778007584 Nguyễn Hữu Phúc 0903392260 27/04/2016 Nam

HCS778007726 Hồ Hoàng Đông Quân 0938093180 24/08/2016 Nam

HCS778007683 Phan Vũ Ngọc Quyên 0919386000 07/11/2016 Nữ

HCS778007752 Đỗ Cao Nhất Sơn 0986280987 04/02/2016 Nam

HCS778008582 Nguyễn Khánh Tiên 0909178105 08/02/2016 Nữ

HCS778007358 Phạm Trí Tín 0986972906 17/03/2016 Nam

HCS778008600 Đỗ Bảo Trân 0914593678 18/01/2016 Nữ

HCS778007355 Huỳnh Lê Bảo Trân 0909155169 07/06/2016 Nữ

HCS778007670 Dương Minh Triết 0909641900 04/12/2016 Nam

HCS778007588 Nguyễn Danh Tuấn 0907936783 29/01/2016 Nam

HCS778007780 Dương Hoàng Yến 0932763058 13/09/2016 Nữ

* DS sẽ được cập nhật thường xuyên, nếu HS chưa có tên, PH vui lòng vào đường dẫn :
https://thvothisauq7.hcm.edu.vn/tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-lop-mot-nam-hoc-2022-
2023/ctfull/78748/1064077 để hoàn tất đủ 2 bước khai báo thông tin và xem ngày hẹn nộp hồ sơ 
giấy tại Trường.


